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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    

   * An giang, ngày 03 tháng 02 năm 2021

Thi Tự luận

STT NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚ

1 Nguyễn Vân Anh 1990 7.5 C34

2 Nguyễn Kim Ao 1971 6.0 C35

3 Nguyễn Hương Bảy 1984 6.5 C36

4 Nguyễn Thị Chuộng 1984 6.5 C37

5 Dương Hồng Chương 1981 7.5 C38

6 Nguyễn Văn Cường 1983 6.0 C39

7 Bùi Quốc Đạt 1969 5.5 C40

8 Ngô Thị Kiều Dung 1976 6.5 C41

9 Lê Thị Liên Em 1978 6.5 C42

10 Lưu Thúy Hằng 1990 6.5 C43

11 Nguyễn Thị Thúy  Hạnh 1988

12 Đào Minh Hiển 1973 6.5 C44

13 Bùi Văn Hiển 1984 5.0 C45

14 Nguyễn Thị Lệ Hoa 1982 6.0 C46

15 Lê Thị Thanh Hoa 1982 7.5 C48

16 Phạm Văn Hòa 1982 6.5 C49

17 Đỗ Thị Hồi 1987 7.0 C50

18 Phạm Thị Hơn 1985 7.5 C51

19 Nguyễn Kim Hồng 1985 7.0 C52

20 Đoàn Ngọc Hùng 1983 7.0 C53

21 Nguyễn Tuấn Khanh 1984 6.0 C54

22 Vương Tuấn Khanh 1975 6.5 C55

23 Huỳnh Phi Khanh 1980 7.0 C56

24 Nguyễn Tấn Khoa 1983 6.0 C57

25 Cao Ngọc Khuê 1973 7.0 C58

26 Trần Trung Kiên 1980 7.0 C59
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STT NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

27 Trần Thị Diễm Kiều 1979 5.5 C60

28 Mã Vũ Lâm 1981 7.0 C61

29 Huỳnh Thị Thùy Linh 1987 5.0 C62

30 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1983 7.5 C63

31 Đoàn Phước Lợi 1976 5.0 C64

32 Trần Thị Trúc Mai 1989 6.0 C65

33 Hồ Thị Tuyết Mai 1978 7.0 C66

34 Lê Thị Ngọc Mạnh 1987 7.0 C67

35 Chau Sóc Muôn 1979 5.0 C68

36 Lê Thị Hồng Nga 1975 7.0 C69

37 Võ Thị Ngỡ 1987 7.0 C70

38 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1985 7.0 C71

39 Bùi Trung Nguyên 1984 6.0 C72

40 Lâm Nguyễn Thanh Nhã 1990 7.0 C73

41 Bùi Trung Nhân 1983 7.0 C74

42 Nguyễn Thị Mỹ Nho 1985 7.5 C75

43 Huỳnh Thị Hồng Phúc 1985 7.0 C47

44 Phan Phi Phụng 1986 7.0 C1

45 Nguyễn Kim Quang 1973 7.0 C2

46 Nguyễn Thị Mai Quyền 1985 7.0 C3

47 Chau Bô Ry 1979 7.0 C4

48 Lê Thị Kim Sang 1986 6.5 C5

49 Phạm Thái Sơn 1982 6.0 C6

50 Nguyễn Quốc Sử 1968 5.0 C7

51 Võ Thị Suốt 1979 7.0 C8

52 Nguyễn Hữu Tâm 1978 6.0 C9

53 Phạm Ngọc Tâm 1981 7.0 C10

54 Nguyễn Thị Thanh 1982 6.0 C11

55 Tăng Thị Minh Thi 1985 7.5 C12

56 Lê Hồ Minh Thiện 1984 7.0 C13

57 Võ Phi Thoàn 1983 6.0 C14

58 Trần Thị Anh Thư 1989 6.0 C15

59 Nguyễn Văn Thuận 1965 7.0 C16

60 Nguyễn Thị Bích Thúy 1989 6.5 C17
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STT NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

61 Trịnh Ngọc Thúy 1975 6.0 C18

62 Nguyễn Thị Thùy 1982 7.0 C19

63 Lê Thị Thu Thủy 1977 7.0 C20

64 Nguyễn Trung Tính 1982 6.0 C21

65 Võ Ngọc Toàn 1975 7.0 C22

66 Đặng Thị Trang 1984 6.0 C23

67 Phạm Thị Tuyết Trinh 1979 6.0 C24

68 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1981 5.0 C25

69 Võ Thành Trung 1976

70 Phạm Nguyễn Quốc Tú 1971 7.0 C26

71 Nguyễn Minh Tuấn 1983 6.5 C27

72 Lê Ngọc Tường 1981 6.0 C28

73 Lê Băng Tuyền 1984 7.0 C29

74 Trương Thị Mộng Tuyền 1989 7.0 C30

75 Lê Quốc Việt 1969 5.0 C31

76 Nguyễn Văn Việt 1982 6.5 C32

77 Võ Vương Vũ 1972 5.0 C33

75 Giỏi 0

75 Khá 36

0 TB 39

Vắng (không phép)

Tổng số bài thi

 - Số bài đạt: 

 - Số không đạt: 
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